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Câu 1 (2,0 điểm).

1. Hoàn thành các phương trình phản ứng của sơ đồ sau. Ghi rõ điều kiện ( nếu có):
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 EMBED Equation.3  [image: image10.wmf]Clobenzen.

2. Độ tan của CuSO4 ở nhiệt độ t1 là 20gam, ở nhiệt độ t2 là 34,2gam. Ng​ười ta lấy 1342gam dung dịch CuSO4 bão hoà ở nhiệt độ t2 hạ xuống nhiệt độ t1. Tính số gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch khi hạ nhiệt độ từ t2 xuống t1.

Câu 2 (2,0 điểm).
1. Trong phòng thí nghiệm có các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: KCl, Al(NO3)3, NaOH, MgSO4, ZnCl2, AgNO3. Dùng thêm một thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết các phương trình phản ứng (nếu có)

2. Cho 32,8 gam hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ X, Y tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp 2 rượu R1OH, R2OH và 18,8 gam một muối RCOONa (trong đó R, R1, R2 chỉ chứa cacbon, hiđro và R2 = R1 + 14). Cho toàn bộ 2 rượu tác dụng với Na dư thu được 6,72 lít H2 (ở đktc). Xác định công thức cấu tạo của 2 chất X, Y.

Câu 3 (2,0 điểm).

1. Muối ăn có lẫn tạp chất Na2SO4; MgSO4; MgCl2; CaCl2; Ca(HCO3)2. Làm thế nào để thu được NaCl tinh khiết.

2. Từ 9 kg tinh bột có thể điều chế được bao nhiêu lít rượu (ancol) etylic 46o? Biết hiệu suất của cả quá trình điều chế là 72%, khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g/ml.

Câu 4 (2,0 điểm).

1. Nung 25,28gam hỗn hợp FeCO3 và FexOy trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì thu được khí A và 22,4gam Fe2O3 duy nhất. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thì thu được 7,88gam kết tủa. Tìm công thức oxit FexOy.

2.A là hỗn hợp gồm Al, Zn và Fe. Khi cho 24 gam A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít H2 (đktc). Mặt khác 0,25 mol hỗn hợp A phản ứng vừa đủ 7,28 lít Cl2 (đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

Câu 5 (2,0 điểm).

Chia 9,84 gam hỗn hợp khí X gồm Etilen và 1 hiđrocacbon mạch hở A thành hai phần bằng nhau.

- Dẫn phần I qua dung dịch Brom dư, sau khi phản ứng kết thúc có V lít khí A thoát ra, khối lượng Brom đã tham gia phản ứng là 8 gam.

- Đốt cháy hoàn toàn phần II rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình có chứa 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,66M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 63,04 gam kết tủa. Dung dịch sau khi lọc bỏ kết tủa bị giảm đi m gam so với khối lượng của dung dịch Ba(OH)2 ban đầu.

1. Viết các phương trình hóa học. 

2. Xác định công thức phân tử của A.

3. Tính giá trị của m và giá trị của V ở ĐKTC.

 (Cho: Zn=65; Al=27; Fe=56; Mg=24; Ba=137; Cu=64; C=12; H=1; S=32; O=16; Cl=35,5)

..................Hết....................
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(Mỗi PT đúng được 0,125 đ)
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	Ở t2: Trong 134,2 gam dung dịch có hoà tan 34,2 gam CuSO4
         Trong 1342 gam dung dịch có hoà tan x gam CuSO4
 → x = 342 (g) → 
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Khối lượng của H2O còn lại trong dung dịch: 1000 – 90a (g)

Khối lượng của CuSO4 còn lại trong dung dịch: 342 – 160a (g)

Ở t1: Trong 100 gam dung dịch có hoà tan 20 gam CuSO4
         Trong (1000-90a) gam dung dịch có hoà tan (342-160a) gam CuSO4
→ 100(342-160a) = 20(1000-90a) → a= 1

Vậy khối lượng CuSO4.5H2O tách ra là: 1. 250 = 250 (g)
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	Dùng phenolphtalein nhận biết các dung dịch: KCl, Al(NO3)3, NaOH, MgSO4, ZnCl2, AgNO3. 

( Lần lượt nhỏ vài giọt phenolphtalein vào từng dung dịch mẫu thử.

- Nhận ra dung dịch NaOH do xuất hiện màu hồng.

( Lần lượt cho dung dịch NaOH vào mỗi dung dịch mẫu thử còn lại:

- Dung dịch AgNO3 có kết tủa màu nâu:    

AgNO3  +  NaOH 
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 AgOH (  +  NaNO3

hoặc   2 AgNO3  +  2NaOH   
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  Ag2O  +  H2O + 2NaNO3
- Dung dịch MgSO4 có kết tủa trắng:

MgSO4  +  2NaOH   
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 Mg(OH)2 (   +  Na2SO4 

- Các dung dịch Al(NO3)3, ZnCl2 đều có chung hiện tượng tạo ra kết tủa trắng, tan trong dung dịch NaOH (dư).

           AlCl3   +  3NaOH  
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        Al(OH)3 (  +  NaOH   
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 NaAlO2  +  2H2O  

Zn(NO3)2  +  2NaOH  
[image: image26.wmf]¾¾®

  Zn(OH)2 (  +  2NaNO3  

Zn(OH)2 (  +  2NaOH   
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 Na2ZnO2   +   2H2O  

- Dung dịch KCl không có hiện tượng.
- Dùng dung dịch AgNO3 nhận ra dung dịch ZnCl2 do tạo ra kết tủa trắng


3AgNO3   +  ZnCl2  
[image: image28.wmf]¾¾®

 3AgCl (  +  Zn(NO3)2            
- Còn lại là dung dịch Al(NO3)3
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	 Gọi công thức trung bình của 2 ancol: 
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ONa +       1/2 H2
    0,6 mol                (    (                             0,3 mol

   n(NaOH) = 0,2×1 = 0,2 mol ( 0,6 mol = n(2 rượu)

 suy ra trong hỗn hợp ban đầu gồm 1 este và 1 rượu

    RCOOR’     +  NaOH  (  RCOONa + R’OH

      R’’OH                                                  R’’OH

 Áp dụng bảo toàn khối lượng suy ra:

 m(2ancol) =  m(2chất ban đầu) + m(NaOH) – m(muối) 
                   = 32,8 + 0,2×40- 18,8 = 22 gam 
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OH)= 22/0,6 = 36,67   (    32(CH3OH)   (
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OH)= 36,67        
   rượu R1OH là CH3OH; suy ra R2OH là C2H5OH 

         CH3OH : x mol    ta có hệ       x     + y       = 0,6   suy ra     x = 0,4

         C2H5OH: y mol                      32x + 46y   = 22                   y = 0,2

n(NaOH) = 0,2×1 = 0,2 mol = n(este) = n(C2H5OH)

suy ra gốc rượu trong este là C2H5-


         32,8 gam     RCOOC2H5 : 0,2 mol

                             CH3OH: 0,4 mol

Suy ra: (R + 73)×0,2 + 32×0,4 = 32,8

 ( R = 27      (  R là C2H3 

  Vậy công thức của X, Y là:

        CH2=CH-COOC2H5    

        CH3OH
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	-Cho BaCl2 dư vào hỗn hợp dung dịch xảy ra các phản ứng:

BaCl2 + Na2SO4 
[image: image36.wmf]®

 2NaCl  + BaSO4.

BaCl2 + MgSO4 
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 MgCl2  + BaSO4.

- Lọc kết tủa, sau phản ứng thu được hỗn hợp B  gồm: NaCl, MgCl2, CaCl2, Ca(HCO3)2, và BaCl2.

- Cho Na2CO3 vào hỗn hợp B

  BaCl2 + Na2CO3
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 BaCO3 + 2NaCl

  MgCl2 + Na2CO3
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 MgCO3 + 2NaCl

Ca(HCO3)2 + Na2CO3
[image: image40.wmf]®

 CaCO3 + 2NaHCO3
 CaCl2 +  Na2CO3
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 CaCO3 + 2NaCl
-Lọc bỏ kết tủa dung dịch gồm: NaCl, NaHCO3, Na2CO3 dư. Cho dd HCl dư vào dung dịch trên.

 2HCl + Na2CO3
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 NaCl +  H2O + CO2
HCl + NaHCO3
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 NaCl +  H2O + CO2
 Cô cạn dd sau phản ứng và axit bay hơi hết ta được NaCl tinh khiết.
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(-C6H10O5)n  + nH2O 
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 2C2H5OH  + CO2
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	Ta có oxit sắt là FexOy ( x, y 
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Cho CO2 vào dung dịch Ba(OH)2
     PTHH:  CO2  +  Ba(OH)2
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BaCO3                   (3)

Có thể:      2CO2+  Ba(OH)2
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Trường hợp 1: Xảy ra các phản ứng 1, 2, 3

            Theo PT(1), (3): 
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            Theo (1): 
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Theo bài ra: 
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Trường hợp 2: Xảy ra các phản ứng 1, 2, 3, 4

 Theo PT (3): 
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Theo PT(1): 
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   Theo (1): 
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Vậy công thức oxit sắt là Fe2O3
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	nH2= 0,6 mol;  nCl2= 0,325 mol

Gọi số mol mỗi kim loại Al, Zn, Fe có trong 20,4g hỗn hợp lần lượt x,y,z mol

=>Số mol mỗi kim loại Al, Zn, Fe có trong hỗn hợp lần lượt là kx, ky, kz

=>  27x + 65y + 56z = 24     (I)

       kx + ky + kz = 0,25         (II)

    2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

       x                                 1,5x  (mol)

     Zn  + 2HCl -> ZnCl2 + H2
       y                                 y  (mol)

      Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2
       z                                z (mol)

    1,5x + y + z = 0,6       (III)

     2Al + 3Cl2 
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     kx      1,5kx                       (mol)

       Zn  +  Cl2  
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     ky       ky
(mol)

     2Fe +  3Cl2  
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2FeCl3
      kz
1,5kz
(mol)

     1,5kx + ky + 1,5kz = 0,325   (IV)

Từ I, II, III, IV ta được x= 0,2; y = 0,2; z =0,1
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	Khối lượng mỗi phần = 9,84: 2= 4,92(g); 
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Vì cho phần I qua dd Brom vẫn có khí bay ra nên A không tác dụng với brom trong dung dịch 

Đặt công thức tổng quát của A là CxHy ta có các pthh

C2H4 + Br2  
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 C2H4Br2  (1)

C2H4 + 3O2  
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 BaCO3  + 2H2O   (4)

có thể  2CO2 + Ba(OH)2  
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  Ba(HCO3)2   (5)
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Vì 
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	TH 1: Ba(OH)2 dư   không có phản ứng (5) 

Từ (1): 
[image: image87.wmf]24
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 Từ (2) 
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Từ (4) 
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 vậy công thức phân tử của A là CH4; 
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	TH2: CO2 dư  
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 có phản ứng (5)

Từ (4): 
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 Tổng m sản phẩm cháy = 0,34.44 + 0,42 .18 = 22,52 (g) 
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 khối lượng dung dịch bị giảm = 63,04 – 22,52 = 40,52 (g)

ở câu này nếu bài làm lý luận: vì A mạch hở và không cộng brom trong dd nên suy ra A là an kan nên công thức tổng quát là CnH2n+2  rồi giải ra 2 trường hợp 

n =1; n=3 vẫn cho điểm tối đa
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Ghi chú:


- Học sinh làm cách khác cho điểm tương tương.


- Phương trình có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện và không cân bằng trừ đi nửa số điểm của phương trình đó. Nếu bài toán tính theo phương trình mà không cân bằng phương trình thì không chấm.
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